
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

UNIT 2: URBANISATION – SPEAKING 

1. Task 1 Unit 2 lớp 12 Speaking 

Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they 
mention? Are they positive or negative? (Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về 
cuộc sống ở các thành phố lớn. Những khía cạnh nào mà họ đề cập đến? Họ thể hiện tích 
cực hay tiêu cực?) 

Minh: Ha, I don't know why so many people are moving from their home villages to big cities 
these days! They've become so overcrowded. 

Ha: Yeah, I agree. They're really overpopulated. But lots of people still want to become city 
dwellers. 

Minh: Well, I'm quite happy in my home village. It's important that some people stay in rural 
areas and work in agriculture. 

Ha: But there are more employment opportunities in the city. Don't you want to get a high-
paid job in an office instead of working on parents' farm? Your standard of living will higher 
in the city. 

Minh: I'm not sure; not everyone is lucky. Big cities flooded with people from rural areas. 
Many of them are jobless and have to live in slums rather live in my village. 

Ha: You're right. It's essential that the govern should build big cities and upgrade the 
infrastructure in rural areas. 

Guide to answer 

Positive 
features 

(Tích cực) 

 There are more employment opportunities (Có nhiều cơ hội việc 
làm) 

 People have chances to get high- paying jobs (Mọi người có cơ hội 
có được cơ hội có được việc làm lương cao) 

 People's standard of living is higher (Mức sống của mọi người cao 
hơn) 

Negative 
features 

(Tiêu cực) 

 Big cities are overcrowded and overpopulated (Thành phố lớn quá 
đông đúc) 

 Many people are jobless/ unemployed (Nhiều người thất nghiệp) 
 Some people live in slums (Một số người sống ở khu ổ chuột) 

Bài dịch đoạn hội thoại 

Minh: Hà, tôi không biết tại sao ngày nay có quá nhiều người di chuyển từ nông thôn lên các 
thành phố lớn! Chúng đã trở nên quá tải. 

Hà: Đúng vậy. Chúng thực sự quá tải. Nhưng nhiều người vẫn muốn trở thành cư dân thành 
phố. 

Minh: Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc ở làng quê của tôi. Điều quan trọng là nhiều người ở lại 
khu vực nông thôn và làm việc nông nghiệp. 

Hà: Nhưng có nhiều cơ hội việc làm hơn trong thành phố. Bạn không muốn có một công việc 
được trả lương cao trong văn phòng thay vì làm việc trên cánh đồng của bố mẹ sao? Mức 
sống của bạn sẽ cao hơn khi ở thành phố. 
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Minh: Tôi không chắc chắn lắm, không phải ai cũng may mắn. Thành phố lớn quá nhiều 
người dân ở các vùng nông thôn. Nhiều người trong số họ không có việc làm và phải sống 
trong khu ổ chuột thay vì sống ở ngôi làng của tôi. 

Hà: Bạn nói đúng. Điều cốt yếu là chính phủ nên xây dựng thành phố lớn và nâng cấp cơ sở 
hạ tầng ở nông thôn. 

2. Task 2 Unit 2 lớp 12 Speaking 

Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or 
negative (N). Can you think of other features? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những khía 
cạnh của cuộc sống. Quyết định xem chúng là tích cực (P) hay tiêu cực (N). Bạn có thể nghĩ 
ra các khía cạnh khác?) 

  P N 

1. noisy     

2. job opportunities     

3. densely populated     

4. traffic congestion     

5. efficient services     

6. air pollution     

7. serve shortage of housing     

Guide to answer 

Positive (P) job opportunities, efficient services 

Negative (N) noisy, densely populated, traffic 
congestion, severe shortage of 
housing, air pollution 

Others higher rate of crime (N), stressful (N), 
social and cultural integration (P), 
sports facilities (P), better schools (P) 

Tạm dịch 

Tích cực Cơ hội việc làm, dịch vụ hiệu quả 

Tiêu cực ồn ào, đông dân cư, ùn tắc giao 
thông, tình trạng thiếu nhà ở, ô 
nhiễm không khí 

Khía cạnh 
khác 

Tỉ lệ tội phạm cao hơn (N), căng 
thẳng (N), hội nhập văn hóa xã hội 
(P), cơ sở vật chất xã hội (P), 
trường học tốt hơn (P) 
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3. Task 3 Unit 2 lớp 12 Speaking 

Work in groups. Discuss the positive negative features of city life and decide if want 
to live in an urban or rural area. What your reasons? Present your group's decision to 
the whole class, using the ideas given bel or your own ideas. (Làm việc nhóm. Thảo luận 
về mặt tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành phố và quyết định bạn muốn sống trong 
một khu vực đô thị hay nông thôn. lý do của bạn là gì? Trình bày quyết định của nhóm mình 
cho cả lớp, sử dụng những ý tưởng đưa ra dưới đây hay ý tưởng của riêng bạn.) 

Reasons for living in a big city (Lý do sống trong một thành phố lớn) 

 more employment/job opportunities (Nhiều việc làm/ cơ hội việc làm) 
 chances to get high-paying jobs (Cơ hội để có được công việc lương cao) 
 higher living standard (Tiêu chuẩn sống cao hơn) 
 efficient services (Dịch vụ hiệu quả) 
 sports facilities (Cơ sở vật chất thể thao) 
 better schools... (Trường học tốt hơn ...) 

Reasons for going back to live in rural areas (Lý do để quay trở lại sống ở khu vực nông 
thôn) 

 cheaper cost of living in rural areas (Chi phí cuộc sống ở nông thôn rẻ hơn) 
 friendly and helpful people (Con người thân thiện và hữu ích) 
 little or no pollution (Ít hoặc không gây ô nhiễm) 
 low crime rate (Tỷ lệ tội phạm thấp) 

Guide to answer 

Example 1 

All members of my group would like to live in a big city. We all believe that city life will give 
us more opportunities to fulfil our dreams, but first we need to get good education, and then 
work very hard. We think that there are more job opportunities in urban or industrial areas 
where it would be easier to get a better-paid job in a company or factory. City life is a lot more 
interesting and exciting. There are cinemas, theatres, museums, festivals and other cultural 
entertainment that we can't experience in rural areas. There are also sports facilities for those 
interested in doing sports. (Tất cả các thành viên của nhóm chúng tôi đều thích sống ở thành 
phố lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc sống thành phố sẽ cho chúng tôi nhiều cơ hội để hoàn 
thiện giấc mơ của chúng tôi, nhưng trước hết chúng tôi cần được giáo dục tốt, và sau đó làm 
việc chăm chỉ. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cơ hội việc làm hơn trong khu vực đô thị hoặc 
khu công nghiệp, nơi sẽ dễ dàng hơn để có được công việc trả lương cao hơn trong công ty 
hoặc nhà máy. Cuộc sống thành phố thú vị và thích thú hợp nhiều. Có những rap chiếu phim, 
rạp hát, viện bảo tàng, lễ hội và những hoạt động giải trí văn hóa khác mà chúng ta không 
thể trải nghiệm ở các vùng nông thôn. Ngoài ra còn có các cơ sở thể thao dành cho những 
người yêu thích thể thao.) 

Example 2 

All members of our group think that rural life is better than urban life. We all agree that the 
cost of living is much cheaper in rural areas. People are also more friendly and helpful. We 
can live in an environment with little or no pollution. In addition, the crime rate is fairly low 
compared to the city. The only problem is that people have little access to modern facilities 
and technology. It is important that the government invest more in rural areas so that people 
there can have the same opportunities as people in the cities. (Tất cả các thành viên trong 
nhóm của chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn thích hơn cuộc sống ở đô thị. Tất cả 
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chúng tôi đồng ý rằng chi phí sinh hoạt rẻ hơn khi ở khu vực nông thôn. Mọi người cũng thân 
thiện và tốt bụng hơn. Chúng tôi có thể sống trong môi trường ít ô nhiễm hoặc không có ô 
nhiễm. Ngoài ra, tỷ lệ tội phạm là khá thấp so với thành phố. Vấn đề duy nhất là người dân 
ít được tiếp cận các cơ sở và công nghệ hiện đại. Điều quan trọng là chính phủ đầu tư nhiều 
hơn ở nông thôn để mọi người ở đó có thể có những cơ hội như những người ở thành phố.) 

4. Practice Task 1 

Circle the correct option (A, B, C or D) to complete each of the following dialogues (Lựa 
chọn các phương án A, B, C hay D để hoàn thành mỗi đoạn đối thoại sau) 

Question 1: Do you fancy going to the zoo? 

___________________________________ 

A. I love playing sports. 

B. Me too! 

C. Yeah! Sounds good! 

D. Really? I’m not that keen on watching animals. 

Question 2: Are there any apartments to rent in the city center? 

___________________________________ 

A. Well, I’ve got it. 

B. Yes, but they are expensive. 

C. Nice. There are some shops nearby. 

D. That’s fine. I will take it. 

5. Practice Task 2 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to 
indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks (Đọc 
đoạn văn sau và chọn A, B, C hay D để chọn những từ hoặc cụm từ chính xác vào các chố 
trống) 

In order to prove that they don't (1) _______the housing problems, governments should 
encourage property owners to rent out the properties to those without house. In return, (2) 
________ can be given to owners in forms of tax relief or subsidies. (3) __________ this is 
not a complete answer to the problem, it ought to be considered. 

Question 1: 

A. avoid 

B. prevent 

C. escape 

D. hide 
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Question 2:  

A. incitement 

B. incentives 

C. impulse 

D. increase 

Question 3:  

A. However 

B. Although 

C. For example 

D. Even if 

6. Conclusion 

Kết thúc bài học Unit 2 Tiếng Anh Lớp 12 mới – Speaking, các em học sinh cần nắm được 
những mặt tích cực và tiêu cực của mỗi vùng miền và bộc lộ rõ quan điểm của mình về nơi 
mà đáng sống hơn. 


